	CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
LIÊN QUÂN TỔ CĐ: TB – VT & QLKH – HTQT + KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THAO
Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng 3/2, 41 năm ngày Giải phóng Miền Nam, Quốc tế Lao động 1/5; ngày sinh Chủ tịch HCM 19/5 và 30 năm ngày thành lập Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
Năm học 2015 – 2016

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Bóng chuyền
	Bóng bàn
	Đỗ nước vào chai
	Nhảy dây tập thể
	Đập niêu
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Ngọc Trang
	
	
	
	
	X
	TB-VT & QLKH - HTQT

	2
	Trần Quốc Định
	X
	
	X
	X
	
	TB-VT & QLKH - HTQT

	3
	Lê Tiến Dũng
	
	
	
	X
	
	TB-VT & QLKH - HTQT

	4
	Lâm Viết Dũng
	
	X
	
	
	
	TB-VT & QLKH - HTQT

	5
	Nguyễn Thị Hoa
	
	
	X
	
	X
	TB-VT & QLKH - HTQT

	6
	Huỳnh Thị Xuân Mai
	
	
	X
	X
	
	TB-VT & QLKH - HTQT

	7
	Nguyễn Văn Chiến
	
	
	
	
	X
	TB-VT & QLKH - HTQT

	8
	Thân Thị Nhung
	
	
	X
	X
	
	TB-VT & QLKH - HTQT

	9
	Trần Thị Phương Oanh
	
	
	
	X
	
	TB-VT & QLKH - HTQT

	10
	Phạm Lê Đông Hưng
	
	
	X
	
	X
	KH - TC

	11
	Trần Thị Minh Thoa
	
	
	X
	
	
	KH - TC

	12
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	
	
	
	X
	KH - TC

	13
	Hồng Mộng Tuyết Dung
	
	
	X
	
	
	KH - TC

	14
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	
	
	
	X
	
	KH - TC

	
	Tổng cộng:
	1
	1
	7
	6
	5
	






                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2016

                                     TM. LIÊN QUÂN TỔ CĐ
                         (Ký và ghi rõ họ tên)
                       Huỳnh Thị Xuân Mai

